
 Phạt tiền từ 500.000 đồng đến
1.000.000 đồng  với các hành vi sau:

Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu
cầu xuất trình kết quả xét nghiệm
HIV đối với học sinh, sinh viên, học
viên hoặc người đến xin học.

Cản trở học sinh, sinh viên, học viên
tham gia hoạt động, dịch vụ của cơ sở
giáo dục vì lý do nhiễm HIV hoặc
thành viên trong gia đình có người
nhiễm HIV.

Cản trở tiếp nhận đối tượng bảo trợ
xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý
do nhiễm HIV.

Từ chối mai táng, hỏa táng người
chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận,
thực hiện việc mai táng, hỏa táng đối với thi hài,
hài cốt của người nhiễm HIV)

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến
10.000.000 đồng  với các hành vi sau:

Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên,
học viên vì lý do người đó nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận
người nhiễm HIV )

Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất
trình kết quả xét nghiệm HIV đối với
người lao động dự tuyển, từ chối
tuyển dụng vì lý do người dự tuyển
lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp
một số nghề phải xét nghiệm HIV
trước khi tuyển dụng theo quy định
của Chính phủ.

Từ chối tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã
hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý do
nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận
người nhiễm HIV )

Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên
nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người
được giám hộ nhiễm HIV.

Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh,
sinh viên, học viên tham gia các hoạt
động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người
đó nhiễm HIV.

                          Kỳ thị người nhiễm HIV 
                      là thái độ khinh thường hay thiếu
tôn trọng người khác vì biết hoặc nghi ngờ
người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có
quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc
bị nghi ngờ nhiễm HIV.

                  Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV
            là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt,
ngược đãi,  phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn
chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ
người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan
hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi
ngờ nhiễm HIV.
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 (Điều 2 Luật Phòng, chống nhiễm vi – rút gây ra hội
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

(HIV/AIDS) năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2020;
Điều 23 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày

28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế)

Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều
trị người nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi trực
tiếp người bị phân biệt đối xử )

Bố trí công việc không phù hợp với
sức khỏe và trình độ chuyên môn của
người lao động nhiễm HIV.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng  với các hành vi sau:

Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp
đồng làm việc hoặc gây khó khăn
trong quá trình làm việc của người
lao động vì lý do người lao động
nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận
người nhiễm HIV )

Ép buộc người lao động còn đủ sức
khỏe chuyển công việc mà họ đang
đảm nhiệm vì lý do người lao động
nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc điều chuyển
lại vị trí công tác )

Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc
không bảo đảm các quyền, lợi ích
hợp pháp của người lao động vì lý do
người lao động nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các
quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhiễm
HIV )

Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên,
học viên vì lý do người đó nhiễm HIV

(Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc huỷ bỏ quyết
định kỷ luật, đuổi học )

BỘ TƯ PHÁP

Lưu ý: Đối với cùng một hành vi vi
phạm hành chính thì mức phạt
tiền đối với tổ chức bằng 02 lần
mức phạt tiền đối với cá nhân./.

Sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền
thông có tính chất kỳ thị, phân biệt
đối xử với người nhiễm HIV, thành
viên gia đình người nhiễm HIV.

(Biện pháp khắc phục hậu quả: (i) Buộc xin lỗi
trực tiếp người bị phân biệt đối xử; (ii) Buộc loại bỏ
yếu tố vi phạm. Trường hợp không loại bỏ được thì
buộc tiêu hủy sản phẩm truyền thông )


